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 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi sáng ngày 21/11/2007

Nội dung:
Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình; 
biểu quyết thông qua Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; biểu quyết 
thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển 
Tòng Thị Phóng  - Phó Chủ tịch Quốc hội
Xin phép Quốc hội chúng ta bắt đầu phiên làm việc sáng nay.

Thưa Quốc hội,

Thưa các vị khách, 

Chương trình thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày hôm qua đã được đọc bản tiếp thu, giải trình và chỉnh lý do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày trước Quốc hội. Sáng nay được sự phân công của Chủ tịch Quốc hội tôi xin tiếp tục điều khiển phiên họp này.

Sau đây xin mời đồng chí Trần Đình Long - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Ủy viên Đoàn Thư ký sẽ lên đọc nội dung các điều cần biểu quyết riêng trước khi thông qua dự án luật.

Trần Đình Long  - Ủy viên Đoàn Thư ký 
Đọc một số điều của dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình - Có văn bản.
Tòng Thị Phóng  - Phó Chủ tịch Quốc hội
Thưa Quốc hội, sau đây đề nghị Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua từng điều dự thảo luật đã trình, gồm 10 điều.

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 2 - Quy định về các hành vi bạo lực gia đình. 

Có 447 đại biểu có mặt, chiếm 90,67% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành là 430, chiếm 87,22%.

Không tán thành 14.

Không biểu quyết 3.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 4 - Quy định về nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình.

Có 449 đại biểu có mặt, chiếm 91,08% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành là 439, chiếm 89,05%.

Không tán thành 9.

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 5- Quy định về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình.

Có 447 đại biểu có mặt, chiếm 90,67% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành là 439, chiếm 89,05%,

Không tán thành 7 đại biểu,

Không biểu quyết 1 đại biểu. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 8 - Những hành vi bị cấm được quy định trong dự thảo. 

Có 448 đại biểu có mặt, chiếm 90,87% tổng số đại biểu. 

Số đại biểu tán thành 442 đại biểu bằng 89,66%, 

Số đại biểu không tán thành 6 đại biểu, 

Số đại biểu không biểu quyết 0. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 12 - Quy định về nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn tranh chấp giữa các thành viên gia đình.

Có 443 đại biểu có mặt, chiếm 89,86% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành 435, chiếm 88,24%,

Không tán thành 8,

Không biểu quyết 0. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 17 - Quy định về góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư. 

Có 435 đại biểu có mặt, chiếm 88,24% tổng số đại biểu,

Số đại biểu tán thành là 417, bằng 84,58%,

Không tán thành 15, 

Không biểu quyết 3. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 20 - Quy định về cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Có 448 đại biểu có mặt, chiếm 90,87% tổng số đại biểu. 

Số đại biểu tán thành 394, bằng 79,92%,

Không tán thành 42,

Không biểu quyết12. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 21- Quy định về cấm tiếp xúc theo quyết định của Tòa án.

Có 442 đại biểu có mặt, chiếm 89,66% tổng số đại biểu,

Số đại biểu tán thành 403, chiếm 81,74%, 

Không tán thành 31, 

Không biểu quyết 8. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 26 - Quy định về cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

Có 440 đại biểu có mặt, chiếm 89,25% tổng số đại biểu,

Số đại biểu tán thành 429, chiếm 87,02%, 

Không tán thành 10, 

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 42 - Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình.  

Có 434 đại biểu có mặt, bằng 88,03% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành 425, bằng 86,21%.

Không tán thành 9 

Không biểu quyết 0

Xin cảm ơn Quốc hội.

Thưa Quốc hội. 

Sau đây xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã trình trước Quốc hội.

Có 448 đại biểu có mặt, bằng 90,87% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành 438, bằng 88,84 %.

Không tán thành 9

Không biểu quyết 1

Như vậy, với sự nhất trí cao, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Thưa Quốc hội.

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi sáng ngày 21/11/2007

Nội dung:
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển 
Tòng Thị Phóng  - Phó Chủ tịch Quốc hội
Thực hiện theo chương trình, sau đây Quốc hội sẽ thông qua Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Tôi xin kính mời đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban  thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban  về các vấn đề xã hội sẽ đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Trương Thị Mai  - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội
Đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Có văn bản.
Lương Phan Cừ  - Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp 
Đọc một số điều của Dự thảo luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Có văn bản.
Tòng Thị Phóng  - Phó Chủ tịch Quốc hội
Sau đây, xin Quốc hội biểu quyết thông qua 5 điều đã được trích đọc trình Quốc hội.

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng.

Có 442 đại biểu có mặt, chiếm 89,66% tổng số đại biểu,

Số đại biểu tán thành 434, chiếm 88,03%, 

Không tán thành 8, 

Không biểu quyết 0. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 3 - Phân loại bệnh truyền nhiễm.

Có 441 đại biểu có mặt, chiếm 89,45% tổng số đại biểu, 

Số đại biểu tán thành 428 đại biểu, chiếm 86,82%, 

Không tán thành 10, 

Không biểu quyết 3. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 30 - Trách nhiệm trong việc tổ chức sử dụng  vacxin sinh phẩm y tế.

Có 440 đại biểu có mặt, chiếm 89,25% tổng số đại biểu,

Tán thành 440 đại biểu, chiếm 89,25%, 

Không tán thành 0, không biểu quyết 0. 

Xin cảm ơn Quốc hội. 

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 38 - Nguyên tắc thẩm quyền thời hạn và điều kiện công bố dịch.

Có 445 đại biểu có mặt, chiếm 90,26% tổng số đại biểu,

Số đại biểu tán thành 442, chiếm 89,66%, 

Không tán thành 2, 

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin Quốc hội biểu quyết Điều 60 - Kinh phí cho phòng chống bệnh  truyền nhiễm.

Có 439 đại biểu có mặt, chiếm 89,05% tống số đại biểu,

Số đại biểu tán thành 432, bằng 87,63%,

Không tán thành 7, 

Không biểu quyết 0. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin kính mời Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Dự thảo Luật phòng, chống bênh truyền nhiễm

Có 445 đại biểu có mặt, bằng 90,26% tổng số đại biểu,

Số đại biểu tán thành 443, bằng 89,86%, 

Không tán thành 0, 

Không biểu quyết 2. 

Như vậy với sự nhất trí cao Quốc hội đã thông qua Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Xin cảm ơn sự quan tâm của Quốc hội.

Quốc hội nghỉ giải lao
 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi sáng ngày 21/11/2007

Nội dung:
Quốc hội  biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển 
Uông Chu Lưu   - Phó Chủ tịch Quốc hội
Thưa Quốc hội,

Xin phép Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc.

Theo chương trình của Quốc hội, sáng nay Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XII và năm 2008. Xin mời Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XII và năm 2008.

Nguyễn Văn Thuận  - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật
Đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XII và năm 2008 - Có văn bản.

Đặng Văn Chiến  - Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp 
Đọc Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XII và năm 2008 - Có văn bản.

Uông Chu Lưu   - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội, 

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khoá của Quốc hội Khoá XII và năm 2008 cũng như dự thảo nghị quyết về chương trình này đã được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại tổ vào ngày 16/11/2007. Đoàn Thư ký đã có bản tập hợp rất kỹ, đầy đủ các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và chúng tôi đã gửi đến các đại biểu. Trong phần xem xét thông qua chương trình sáng nay, Đoàn Chủ tịch xin mời một số đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến về dự kiến chương trình cũng như dự thảo nghị quyết. 

Xin mời các vị đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu. Xin mời đại biểu Võ Hồng Phúc.

Võ Hồng Phúc  - Thanh Hoá 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Tôi xin có ý kiến bổ sung về Luật Đầu tư công, trong chương trình nhiệm kỳ có rồi. Luật Đầu tư công đã được Quốc hội Khoá XI đưa vào chương trình trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá XII. Nhưng sau một thời gian, Chính phủ chuẩn bị trình nhưng có một số ý kiến còn khác nhau trong nội bộ Chính phủ, Chính phủ xin lùi lại một kỳ. Tôi thay mặt Chính phủ đã có Tờ trình xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho điều chỉnh lại lùi một kỳ, trong chương trình cả nhiệm kỳ có rồi, nhưng trong chương trình thông qua năm 2008 chưa có, nếu đầy lùi thế này tức là sẽ đẩy lùi lại 2 năm, như vậy luật này chậm mất 2 năm và vấn đề quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước là vấn đề lớn, có nhiều vấn đề bức xúc. Cho nên tôi đề nghị bổ sung vào trong chương trình của năm 2008  là Kỳ họp thứ 3, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, xin hết

Đỗ Mạnh Hùng  - Thái Nguyên 
Kính thưa Quốc hội, 

Tôi cơ bản tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên tôi xin nêu thêm 2 ý kiến.

Thứ nhất, về Luật Nông dân. Trong trang 5 của Báo cáo giải trình có giải trình lý do chưa đưa dự án luật này vào trong chương trình nhiệm kỳ. Tuy nhiên chúng tôi thấy có mấy lý do như sau:

Một, thực tế hiện nay rất cần luật hoá nhiều vấn đề trong chính sách đối với nông dân để người nông dân chúng ta phát huy được tiềm năng rất to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong tự lo cho phát triển của mình cả về cuộc sống hàng ngày, giáo dục, làm ăn.

Lý do thứ hai, cho đến thời điểm hiện nay nước ta vẫn là nước nông nghiệp, nông dân chúng ta vẫn chiếm 3/4 dân số. Chúng tôi đi tiếp xúc cử tri thấy rất nhiều cử tri có hỏi và có nguyện vọng về vấn đề này. 

Lý do thứ ba là khóa trước có chương trình về xây dựng Luật  Nông dân, cho nên chúng tôi đề nghị nên có nghiên cứu, nếu chưa đưa được vào chương trình chính thức thì cũng có thể bổ sung vào chương trình dự bị về xây dựng Luật Nông dân. Đấy là ý kiến thứ nhất.

Ý kiến thứ hai, về Luật Dân tộc. Chúng tôi thấy đây là vấn đề rất quan trọng cần phải có quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, chúng tôi thấy đối với vấn đề dân tộc thì luôn luôn là một chủ trương lớn trong chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Hai nữa là, trên thực tế chúng tôi thấy có rất nhiều người quan tâm và mong muốn Quốc hội sẽ cho ban hành một luật về đồng bào dân tộc thiểu số. 

Hôm trước chúng tôi thảo luận ở tổ thì có đại biểu Bá Thanh Kia ở Phú Yên có nói: Bản thân chúng tôi cho đến lúc này mà được trưởng thành như thế này cũng nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên chúng tôi rất mong muốn có sự đầu tư, chuẩn bị xây dựng, ban hành luật về dân tộc. Chúng tôi thấy, nếu chưa chuẩn bị thật kỹ về Luật Dân tộc thì có thể ban hành một luật về chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mức độ có thể thấp hơn, phạm vi điều chỉnh có thể hẹp hơn, nhưng nó cũng đáp ứng được một phần nhu cầu bức thiết trong chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Xin có một số ý kiến như vậy. Xin hết.

Phạm Phương Thảo  - TP Hồ Chí Minh 
Thưa Quốc hội.

Thưa Chủ tọa Kỳ họp.

Tôi thấy chương trình chính thức của nhiệm kỳ thì khá nhiều, nhưng với tinh thần đổi mới, nhất là quy trình làm luật, tôi nghĩ chúng ta có thể chuyển tải được, có thể thực hiện được chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ.

Ý kiến thứ hai, tôi thấy chương trình chúng ta nêu ra có tính định hướng, cũng có nghĩa là chương trình mở. Chúng ta sẽ còn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập. Cũng có những luật mình cần phải sửa, cần phải bổ sung, như là Luật xây dựng, Luật đấu thầu cũng còn rất nhiều khê. Người ta cũng thực hiện sai luật rất là nhiều. Luật Nhà ở cũng còn có thể sửa đổi. Ví dụ: nhà ở xã hội dưới 6 tầng thì cũng không động viên được các doanh nghiệp cùng bỏ vốn để làm việc này. Nhất là ở những thành phố lớn. Cần có những dự luật về thực hiện xã hội hóa ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. Lĩnh vực kinh tế chúng ta có những luật, cơ chế chính sách nhiều, nhưng lĩnh vực về văn hóa - xã hội thì chúng ta cũng chưa có những điều chỉnh về vấn đề này. 

Luật về khám chữa bệnh cũng rất cần. Luật về công đoàn cũng rất cần sửa đổi trong thời kỳ mới. Bởi vì, Luật Công đoàn ra đời năm 1990, bây giờ cũng có nhiều vấn đề lạc hậu. Một nghị quyết để điều chỉnh, cho phép thực hiện thí điểm về chính quyền đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các thành phố lớn trong thời kỳ mới là rất cần v.v... Trước mắt, tôi thấy cần phải sửa đổi Pháp lệnh về Nhà, đất năm 1994 để chống đầu cơ về nhà, đất. Đây là vấn đề có tính cấp thiết, hôm thảo luận về vấn đề kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu có ý kiến. Tôi thấy Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng như một số Bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Bộ xây dựng cũng đồng tình vấn đề này. 

Chúng tôi, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh thấy rằng việc sửa Pháp lệnh Nhà, đất năm 1994 rất là cấp thiết, để chống đầu cơ. Nếu như chúng ta sửa Pháp lệnh này, hoặc chúng ta xây dựng luôn thành một Luật thuế bất động sản thì rất tốt. Nhưng, chúng ta chưa xây dựng được luật đó thì chúng ta sửa Pháp lệnh Nhà, đất năm 1994 là một vấn đề có tính cấp thiết, có thể bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2008. 

Xin cám ơn Quốc hội.

Nguyễn Văn Phúc  - Bình Thuận 
Kính thưa Quốc hội

Về dự kiến chương trình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh tôi xin có một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, tôi cơ bản tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi tán thành ở chỗ dự kiến chương trình của chúng ta, nhất là dự kiến chương tình toàn khóa mang tính chất định hướng. Nhưng dự kiến chương trình của hàng năm đặc biệt năm 2008 là dự kiến chương trình phải chặt chẽ và mang tính bắt buộc cao hơn và mang tính kế hoạch cao hơn. Vì thế tôi xin phép phát biểu vào dự kiến chương trình năm 2008.

Trước khi đi vào các dự án cụ thể, tôi xin báo cáo với Quốc hội chúng ta nên phân loại thành 3 loại dự án luật, pháp lệnh như sau:

Thứ nhất, các dự án luật, pháp lệnh hoàn toàn mới, từ trước tới nay Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa bàn hành.

Thứ hai, loại dự án luật, pháp lệnh đã ban hành rồi, trên thực tế có thực hiện và tổng kết, bây giờ phải ban hành luật hoặc pháp lệnh sửa đổi, có nghĩa là để thay thế hoàn toàn, tương tự như một cái mới, nhưng mang tính chất thay thế, không phải mới hoàn toàn.

Thứ ba, trong dự án chương trình như các đại biểu thấy đó là các dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều. Sửa đổi, bổ sung một số điều thường là những vấn đề bức xúc, cấp bách. 

Chúng ta phải đối xử với 3 dự án luật này đã thiết kế trong chương trình cũng có ưu tiên khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi thấy có những điểm chưa phù hợp. Vì vậy chúng tôi xin bổ sung như sau:

Chúng tôi tán thành ý kiến của nhiều đại biểu đã phát biểu tại tổ, cũng như ý kiến của đại biểu Thảo ở Thành phố Hồ Chí Minh là hiện nay có một vấn đề rất bức xúc mà các đại biểu Quốc hội, các nhà nghiên cứu cũng như cử tri hiện nay lưu ý Quốc hội chúng ta, tôi không dám dùng từ "phê bình", đã ban hành các luật gây ra mâu thuẫn, ách tắc cho việc giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản như trong cuộc thảo luận vừa rồi. Nhưng chúng ta không đưa vào trong chương trình của năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có liên quan như: Luật Đất đai chúng ta có đưa, nhưng Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu chúng ta tạm phải dùng một cách thức mà Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thường không tán thành là chúng ta đưa vào Nghị quyết hàng năm để chúng ta áp dụng những quy định khác luật có được không? Hay chúng ta thấy những vấn đề bức xúc này thì chúng ta phải đưa ra, phải sửa đổi, bổ sung ngay? Tôi đề nghị nên tiếp thu ý kiến của đồng chí Thảo để bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến vấn đề xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Chúng ta áp dụng một luật để sửa đổi một số luật có liên quan trong một lĩnh vực, đây là điểm thứ nhất.

Điểm thứ hai, tôi tán thành ý kiến của đồng chí Võ Hồng Phúc là cũng phải thảo luận xem Luật Đầu tư công khi chúng ta trình Quốc hội từ khoá trước giải trình rất cần thiết, rất hay, đưa ra lấy ý kiến các ngành, các cấp thảo luận, thẩm tra v.v... rồi đi đến một kết luận lại là chưa cần thiết. Bây giờ chúng ta có cần thiết đưa vào trong năm 2008 hay không? Chúng tôi đề nghị cũng cần bổ sung vào trong năm 2008, như hôm trước đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có trao đổi với chúng tôi là phạm vi hoặc những vấn đề lớn của nó có thể thay đổi so với dự án luật hiện nay. 

Điểm thứ ba, chúng tôi đề nghị bổ sung vào một số luật sửa đổi, bổ sung một số điều như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự ở chương trình dự bị mà có liên quan đến quyền sở hữu tài sản và hợp đồng. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã cũng ở chương trình dự bị.

Kính thưa Quốc hội, khi chúng ta đã biết một số luật bức xúc để sửa đổi, bổ sung một số điều thì chúng ta không thể đặt ở chương trình dự bị, chúng ta đã biết sẽ sửa đổi cái gì rồi, sửa đổi, bổ sung một số điều tức là những vấn đề rất cấp bách rồi. Chúng tôi đề nghị cũng đưa vào luôn trong chương trình của năm 2008 là sửa đổi, bổ sung một số điều trừ điểm như anh Nguyễn Văn Thuận Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội nói, đấy là sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, tôi tán thành nên lùi lại.

Điểm tiếp theo, tôi đề nghị cần phải cân nhắc bổ sung Luật về hiệp hội, trước đây chúng ta có Luật về hội, nhưng rất vướng mắc, vì hội là rất rộng, có một số hội có luật rồi, nhưng chúng tôi đề nghị chuyển Luật về hội chung cho ban hành Luật Hiệp hội. Hiện nay chúng ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới thì vai trò của hiệp hội cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong cuộc kiện chống bán phá giá bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp. Các hiệp hội tới đây theo định hướng cải cách của Đảng và Nhà nước ta sẽ được giao những thẩm quyền mà Nhà nước không thực hiện, chuyển giao cho hiệp hội, cấp các chứng chỉ, thi, giám sát việc hành nghề của các doanh nghiệp. Chúng tôi đề nghị Luật hiệp hội cực kỳ quan trọng và Luật về hỗ trợ nông nghiệp. Thưa Quý vị, trong chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Trung ương về gia nhập, hội nhập có hai luật, nhưng chúng ta không đưa vào, đề nghị đưa hai luật này vào.

Một điểm nữa, chúng ta trong lúc chưa ban hành được Luật về kế hoạch và quy hoạch thì đề nghị Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết mang tính chất quy phạm về nguyên tắc, tiêu chí, xây dựng thẩm tra trình Quốc hội xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

Kính thưa Quốc hội, vừa rồi chúng ta thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008 không thống nhất với nhau ngay từ đầu các tiêu chí, chỉ tiêu nào đưa vào v.v... nên rất khó khăn, tôi đề nghị nên học tập luật Luật về ngân sách nhà nước là sau khi ban hành luật ra chúng ta có một quy chế để thẩm tra và trình Quốc hội  thông qua dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách trung ương rất nề nếp và rất dễ cho các cơ quan bên Bộ tài chính và Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội nên chúng tôi tha thiết đề nghị Quốc hội cho ban hành nghị quyết này trong năm 2008 để chúng ta đưa công tác lập kế hoạch hàng năm vào nề nếp.

Điểm cuối cùng là chúng tôi tán thành ý kiến của chị Phương Thảo là trong giải trình nói rằng, nếu theo quy trình như hiện nay thì chúng ta sẽ chỉ làm được như vậy. Thế tại sao chúng ta không đặt ra vấn đề là tiếp tục cải tiến quy trình, để làm sao các dự án luật, có thể chưa được gửi cho đại biểu Quốc hội, nhưng những đề cương của dự án luật, những nguyên tắc, những định hướng, những phạm vi, đối tượng mà chúng ta trong quá trình nghiên cứu giữa Ban Soạn thảo, giữa cơ quan trình dự án và cơ quan thẩm tra, chúng ta có thể gửi sớm cho các đại biểu Quốc hội, để đại biểu Quốc hội có thể tiếp cận dần những định hướng đó, rồi sau đó khi gần kỳ họp rồi chúng ta mới có thể có dự thảo hoàn chỉnh vào từng điều, khoản. Chứ bây giờ chúng ta chờ vào gần kỳ họp mới gửi một dự án luật rất nhiều điều, khoản thì các Đoàn đại biểu Quốc hội không thể tổ chức thảo luận kỹ được.

Chúng tôi đề nghị tiếp tục cải tiến quy trình là ngay sau khi thông qua nghị quyết này, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải chỉ đạo ngay những luật mới nào có đề cương rồi, thì có thể gửi sớm cho đại biểu Quốc hội và chúng tôi là tư cách đại biểu Quốc hội chúng tôi có thể tham gia ngay từ đầu, từ đề cương để xây dựng. Sau này trình thì chúng ta cải tiến thêm các quy trình khác, thì chúng ta có thể đẩy nhanh được. 

Đề nghị là không nên nhiều luật thông qua trong 2 kỳ họp mà từ khóa trước. Báo cáo với Quốc hội là có những luật rất lớn như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp rất là lớn, nhưng với quyết tâm của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu đàm phán của hội nhập chỉ thông qua trong một kỳ họp thôi và được thế giới ca ngợi các luật đó ban hành rất phù hợp với đổi mới của Việt Nam và phù hợp với hội nhập. Cho nên chúng tôi đề nghị phải tiếp tục đổi mới. Có thể trong nghị quyết này chưa chứa đựng được, nhưng trong nghị quyết tới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi triển khai, thì phải bàn sâu hơn nữa, kỹ hơn nữa việc đổi mới quy trình này. Chưa bàn bởi vì chúng ta chờ ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ có hiệu lực có thể từ năm 2009, lúc đấy đã muộn mất rồi, vì Quốc hội chúng ta lúc đấy đã được nửa nhiệm kỳ rồi. Chúng tôi đề nghị phải khẩn trương bàn, cải tiến một bước quy trình. Xin chân trọng cảm ơn Quốc hội.

Chu Sơn Hà  - Hà Tây 
Trước hết tôi xin cảm ơn Chủ tọa phiên họp đã cho tôi được phát biểu, vì lần trước còn 1 tiếng đồng hồ nữa cũng xin phát biểu tham gia vào Nghị quyết ngân sách nhưng không được phát biểu, hôm nay rất hân hạnh được phát biểu.

Vấn đề thứ nhất, tôi xin đề nghị với Quốc hội một việc trong tâm tư của chúng tôi thấy rằng nhiệm kỳ của kỳ họp Quốc hội đã rút xuống một năm, còn 4 năm. Cho nên theo quan niệm của tôi thì phấn đấu bằng số luật và dự án luật đã được thông qua của nhiệm kỳ Khóa XI là một cố gắng lớn. Đó là bớt đi 10 dự án luật để bằng với số của Quốc hội Khóa XI, cố gắng thông qua, đó là về số lượng. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì nếu có rút kinh nghiệm và cải tiến phương pháp thông qua các dự án luật, thì cũng chỉ phấn đấu bằng số lượng luật được thông qua của Quốc hội Khóa XI mà thôi.

Hiện nay cử tri cả nước và nhiều đại biểu ở đây cũng đặt vấn đề như tôi, đó là xem lại xem chúng ta xây dựng kế hoạch có khả thi hay không, hay nói cách khác có mắc phải bệnh thành tích hay không.

Vấn đề thứ hai, vừa qua Quốc hội có bàn để sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đó là quy trình ban hành các văn bản luật và pháp lệnh để chúng ta thực hiện trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh. Vậy chúng tôi xin đề nghị không nên đưa Luật Quy hoạch đô thị vào trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, vì Luật Quy hoạch đô thị phải căn cứ trên Luật quy hoạch chung. Như các dự án luật phải căn cứ vào quy trình ban hành soạn thảo, thủ tục, trình tự trên cơ sở có Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cho nên thay vào vị trí của Luật qui hoạch đô thị bằng qui hoạch chung. Trên cơ sở đó có căn cứ pháp lý để chúng ta tiếp tục nghiên cứu xây dựng các văn bản qui hoạch theo từng ngành, từng lĩnh vực riêng.

Vấn đề thứ ba, thưa Quốc hội, tôi đồng tình như ý kiến của đại biểu Phúc vừa trình bày. Nhưng ngược lại chúng tôi cũng có băn khoăn đảm bảo chất lượng thông qua luật, vì trong Khoá XI có những luật mới thông qua được 1 năm thì đã có yêu cầu phải sửa đổi. Thậm chí thông qua những kỳ họp cuối cùng của Khoá XI đã có yêu cầu sửa đổi luật rồi. Ví dụ như Luật Điện ảnh, Luật Xuất bản, Luật giáo dục.

Xin thưa Quốc hội chúng ta cần phải cân nhắc đến chất lượng thông qua luật để bảo đảm làm sao sức sống của luật nó kéo dài chứ không thể vừa hôm qua xong mà lại đưa vào chương trình sửa đổi ngay, tôi không đồng ý với quan điểm như vậy.

Tôi xin hết, cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Văn Luật  - Kiên Giang 
Kính thưa Quốc hội.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch.

Tôi xin có một số ý kiến về dự thảo nghị quyết, trước khi đi vào một số nội dung, về cơ bản tôi tán thành Báo cáo giải trình tiếp thu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi đã tập hợp ý kiến thảo luận tại các tổ gửi lên. Tôi nghĩ rằng, trong Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ Quốc hội và năm 2008, đã nêu rất rõ các tiêu chí, các giải pháp để đảm bảo cho Quốc hội quyết định được một chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả nhiệm kỳ và năm 2008 có khả năng thực thi, đảm bảo chất lượng. Tôi hoàn toàn nhất trí và cũng rất mong rằng, đây là những cơ sở để mà xác định đưa dự án nào vào trong chương trình chính thức cũng như chương trình dự bị, chúng tôi rất mong muốn chúng ta nên quán triệt vấn đề này.

Ý thứ hai, liên quan đến dự thảo Nghị quyết, chúng tôi xin đề nghị có 2 nội dung:

Nội dung thứ nhất về vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết. Bởi vì theo chúng tôi được biết sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ cũng như từng năm cụ thể thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, thông thường khoảng 1, 2 tháng sau Nghị quyết mới đựợc thông qua. Trong Nghị quyết này Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ giao cho Chính phủ, giao cho Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng như một số tổ chức chính trị khác chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh cụ thể, vấn đề này cũng tốn một thời gian. Trên cơ sở phân công của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới triển khai được kinh phí hỗ trợ xây dựng luật, pháp lệnh.

Xin thưa Quốc hội, theo chúng tôi được biết vấn đề này còn hơi chậm, nhiều khi hết tháng 3 thì các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo mới nhận được phân bổ kinh phí từ phía Văn phòng Quốc hội gửi đến. Sau khi có sự thống nhất giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính thì các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh mới nhận được tiền này, nhiều khi đã hết Quý I. Trong chương trình 1 năm đưa vào chương trình chính thức, ví dụ của năm 2008 có một số dự án pháp lệnh thì hết Quý I rồi, khi cơ quan chủ trì soạn thảo nhận được cái này thì mới gửi công văn yêu cầu các Bộ, ngành cử các đại diện lãnh đạo tham gia vào Ban soạn thảo thì cũng mất 4 - 5 tháng. Cho nên với thời gian vật chất còn lại như vậy ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai. Kính mong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành sớm triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và thông báo phân bổ kinh phí hỗ trợ làm luật cho các cơ quan, các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh để sớm tổ chức thực hiện.

Ý thứ hai, năm 2005 Quốc hội đã có Nghị quyết số 55, giám sát chương trình hoạt động ban hành văn bản pháp luật của Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao và của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Trong Nghị quyết số 55 Quốc hội cũng đã kiến nghị rất rõ,  một trong những kiến nghị là phải tiếp tục tăng cường về bộ máy giúp việc, về con người (tức là nguồn nhân lực) cho các cơ quan này, để bảo đảm chất lượng hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao, của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Trong đó có hoạt động là chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh theo sự phân công của Quốc hội và của Ủy ban  thường vụ Quốc hội. 

Nhưng trong Nghị quyết này chưa thấy nói đến Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Cho nên, chúng tôi tha thiết đề nghị: Khoản 2, Khoản 5, của Điều 4 Dự thảo luật  nên xem xét bổ sung vào là: Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sớm thành lập, hoặc củng cố Ban soạn thảo. Ở Khoản 5, Điều 4 là: tiếp tục củng cố bộ máy giúp việc về công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan khác. Có như vậy mới đạt được đúng sự quan tâm của Quốc hội đối với các cơ quan này. Bởi vì, theo chúng tôi biết là trong số dự án luật, pháp lệnh được dự kiến đưa vào chương trình của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ, cũng như năm 2008 thì, có rất nhiều dự án Quốc hội cũng sẽ phân cho Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo. Xin cám ơn Quốc hội.

Trần Thị Quốc Khánh  - TP Hà Nội 
Kính thưa Quốc hội.

Tôi tán thành với ý kiến các đại biểu đã phát biểu trước tôi. Tôi cũng xin phản ánh là: Báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban  thường vụ Quốc hội hôm nay, tôi thấy nó thiếu rất nhiều những ý kiến của Đoàn Quốc hội Hà Nội. Rất nhiều ý kiến phát biểu hôm đó nhưng mà không được tiếp thu ở đây. Không biết vì lý do gì? 

Vấn đề thứ hai về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh, tôi thấy năm 2008 chúng ta cũng đang rất ít thời gian, nhưng đưa rất nhiều luật, thực sự nếu với cách làm luật như thế này chúng ta sẽ khó có sự đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng. Bởi vì chúng ta biết rằng một số luật hiện nay đang rất bức xúc như vừa rồi đại biểu Phúc ở Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã phát biểu, vấn đề Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật nhà ở hiện nay đang là vấn đề cực kỳ bức xúc và nó có những chồng chéo rất rõ rệt. Chúng tôi nghĩ rằng không lý do gì Quốc hội chúng ta đã giám sát tối cao rồi, chúng ta đã thấy rõ những bất cập trong những quy định đó, vậy mà năm tới chúng ta lại không sửa, còn phải đợi đến khi nào nữa. 

Tôi nghĩ rằng với những luật này cũng như Luật khiếu nại, tố cáo đang còn những quy định rất thiếu để xử lý những hành vi vi phạm khiếu nại tố cáo sai, gây sức ép cho các cơ quan Nhà nước. Tôi thấy những luật này chúng ta có thể sửa đổi ngay một số điều quy định với thủ tục rút gọn. Như vậy chúng ta sẽ đáp ứng ngay được vấn đề khắc phục sự chồng chéo trong pháp luật hiện nay và giải quyết những bức xúc hiện nay của nhân dân với thủ tục rút gọn. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được với sự chuẩn bị và phát huy trí tuệ và những sáng kiến của các đại biểu Quốc hội, như vậy chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ làm luật và đảm bảo chất lượng của luật hơn.

Về vấn đề bổ sung vào nhiệm kỳ, Luật về quy hoạch đô thị, như ý kiến của các đại biểu trước đã nói. Tôi thấy hiện nay chúng ta đang rất khó khăn trong vấn đề quy hoạch sử dụng đất. Chúng ta hiện nay đang có tình trạng thiếu quy hoạch, cho nên vấn đề phát triển kinh tế xã hội cũng như bảo vệ môi trường cực kỳ khó khăn. Có những vùng đất chúng ta để trồng lúa, nhưng chúng ta lại đi sử dụng cho các khu công nghiệp. Do hiện nay chúng ta đang thiếu quy hoạch, thiếu quy định chặt chẽ về vấn đề đó. Hai là vấn đề có quy hoạch rồi, nhưng là quy hoạch treo. Tôi thấy rất bức xúc, hiện nay tác động ngay vào vấn đề phát triển kinh tế xã hội đất nước chúng ta là vấn đề quy hoạch. 

Tôi xin đề nghị không nên chỉ quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn cũng thế, nếu mà chúng ta không lo vấn đề quy hoạch ngay  từ bây giờ đi thì để một vài năm nữa nông thôn xây dựng lung tung, rồi sử dụng đất không hiệu quả chúng ta lại đi chữa cháy là không được. Cho nên tôi đề nghị, ngay từ bây giờ chúng ta thay Luật về đô thị bằng quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất cho nó đảm bảo chất lượng hiệu quả chúng ta sử dụng đất tốt hơn.

Về Pháp lệnh Thủ đô, chúng tôi thấy rằng đối với Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và pháp lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đều khẳng định Thủ đô có vị thế cực kỳ quan trọng  nhất là trong giai đoạn tới của phát triển đất nước, vừa là Thủ đô của cả nước, chúng ta đang vươn lên để thủ đô xứng đáng với khu vực và quốc tế. Với Pháp lệnh thủ đô thời gian qua cho đến bây giờ quy hoạch thủ đô cũng còn chưa có, quy hoạch vùng chưa có, làm sao chúng ta đòi hỏi phát triển cho đúng tầm được. 

Đặc biệt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII rơi vào thời điểm lịch sử hết sức có ý nghĩa đó là kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội vào năm 2010. Quốc hội chúng ta 2010 mới hết nhiệm kỳ cho nên tôi thấy rất cần thiết Quốc hội chúng ta phải đưa Pháp lệnh thủ đô lên thành luật bởi vì chúng ta hạn chế pháp lệnh, pháp lệnh vừa qua thực thi còn hạn chế. Có những cái Thủ đô Hà Nội rất muốn chấp hành pháp luật nhưng vì pháp lệnh đã tạo ra cơ chế thuận lợi, nhưng vướng vào luật này, luật khác từ Luật Cư trú cho đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở, rất nhiều cái vướng. Cho nên chúng tôi thấy cần phải đưa Luật Thủ đô được xây dựng để đảm bảo cho tính đồng bộ của pháp luật và đảm bảo cho việc chúng ta mong muốn đất nước chúng ta có một Thủ đô xứng tầm với khu vực và quốc tế và nó rơi rất đúng vào thời điểm, Quốc hội Khoá XII sẽ không còn cơ hội để chúng ta đưa vấn đề này. Cho nên tôi rất tha thiết, đây là ý chí nguyện vọng của nhân dân Thủ đô rất mong muốn Quốc hội bổ sung luật này vào một chương trình, nếu chưa chuẩn bị kịp thì đưa vào chương trình dự bị. Trên cơ sở đó các cơ quan sẽ thúc đẩy vấn đề thông qua trong thời gian tới.

Vấn đề thứ ba tôi muốn góp ý trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh là Luật giáo viên. Thực ra Luật Giáo dục của chúng ta hiện nay nói về đội ngũ thầy, cô giáo thì nói đây là những "nhà giáo" hoặc là những "người dạy học", không có chữ nào là "giáo viên". Cho nên chúng tôi thấy nếu chúng ta đưa Luật Giáo viên thì nó không đồng bộ với pháp luật hiện hành và thực sự khi chúng ta thông qua Luật Giáo dục trước, thì rất cân nhắc dùng từ "giáo viên" hay "nhà giáo". Cho nên tôi thấy nếu chúng ta thông qua chương trình này với từ gọi là "giáo viên" thì sau này chúng ta sẽ rất khó để thực hiện xây dựng luật đó cho nó đảm bảo tính đồng bộ. 

Ngoài ra tôi có một ý kiến nữa là các Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính, hiện nay thực sự đang rất hạn chế để khắc phục những vấn đề xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm. Nhiệm kỳ này chúng ta có 3,5 năm nữa thôi, mà bây giờ chúng ta vừa xây dựng Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính, vừa xây dựng Luật xử phạt vi phạm hành chính, thì một là nó làm cho đội ngũ những người làm luật này rất lúng túng trong thời gian hạn hẹp. 

Hai là chúng ta đang cố gắng giảm bớt pháp lệnh để tăng luật. Tôi nghĩ rằng, để đảm bảo tính khả thi và để đảm bảo chất lượng sử dụng đồng tiền trong xây dựng pháp luật, gọi là tiết kiệm hơn, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sớm đưa lên xây dựng luật. Chúng ta không thể cầu toàn là luật này chúng ta làm cho nó đầy đủ, kín kẽ. Tôi nghĩ rằng, sẽ có lúc mà chúng ta chưa nghĩ đến, cả Quốc hội mấy trăm người cũng chưa nghĩ đến một tình huống nào đó, nhưng đến lúc nào đó chúng ta sửa cũng không sao. Tôi nghĩ rằng về vấn đề này Quốc hội chúng ta đã làm nhiều lần rồi. 

Cho nên tôi có mong muốn là để sử dụng có hiệu quả kinh phí Nhà nước trong vấn đề xây dựng pháp luật và để đỡ gây sức ép cho các Ban Soạn thảo thì tôi nghĩ nên bỏ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính mà nâng thành luật luôn và đẩy nhanh tiến độ lên. Theo tôi nó sẽ đảm bảo chất lượng.

Ở đây có một cái gọi là Luật Đầu tư công, tôi thấy từ khóa trước đã đưa Luật Đâu tư công như Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã nói rồi. Tôi nhất trí. Nhưng tôi muốn nói thêm ý sau để chúng ta cố gắng đẩy lên sớm hơn.

Một là cơ quan chủ trì soạn thảo cần phải khẩn trương sớm xây dựng luật này. Chúng ta nhớ rằng vụ án PMU18 sau khi nó vỡ lở ra thì có một vấn đề là Quốc hội mới thấy rằng vấn đề quản lý đầu tư công hiện nay cực kỳ thiếu sót. Cho nên, từ cái đó mà quản lý vốn ODA hiện nay đang rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng cần phải ủng hộ để đưa Luật Đầu tư công này đưa vào chương trình sớm lên, trong năm 2008 càng tốt để chúng ta nhanh chóng quản lý nguồn vốn ODA hiện nay. Vấn đề quản lý vốn ODA hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không thì vụ PMU còn đang xem xét chúng ta lại thấy nó im ắng đi, rồi chúng ta lại thấy vấn đề quản lý này lại coi như nó không có gì. Tôi cho là Quốc hội chúng ta sẽ thiếu sót trong vấn đề quản lý này. Xin Quốc hội hết sức quan tâm và tham khảo ý kiến chúng tôi. Xin hết

Đặng Như Lợi  - Cà Mau 
Kính thưa Đoàn Chủ tịch.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội.

Theo tôi, một trong những chức năng nhiệm vụ hàng đầu của Quốc hội là vấn đề lập pháp. Chính vì vậy chương trình xây dựng pháp luật và pháp lệnh nhiệm kỳ rất quan trọng. Đáng lẽ nếu như sau này ta có thể rút kinh nghiệm rằng không nên làm một kỳ họp mà vấn đề này cần thảo luận vì đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quốc hội. Cho nên rất vội vàng nên khi ta thảo luận và làm cái này tôi cho cần phải rút kinh nghiệm thôi, vì cái đó ta sẽ tính sau, bây giờ chuyện đã thế này rồi. Chính vì vậy, khi mà dành thời gian thảo luận tổ, các tổ thảo luận vấn đề này tôi cho rằng rất sôi nổi và phân tích khá nhiều. Ngay trong tổ của chúng tôi cũng vậy và trao đổi các tổ khác thì tôi cũng thấy như vậy. Nhưng mà khi tổng hợp ý kiến mặc dù có thể theo ý chí của nơi tập hợp tổng hợp ý kiến, dù là theo ý chí của họ thì vấn đề tổng hợp ý kiến nó cũng còn rất nhiều vấn đề. Nhưng quá trình tôi thấy tiếp thu cũng chẳng là mấy cả, chỉ có 1 luật là sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự là chuyển sang chương trình chuẩn bị, còn lại là giữ nguyên. Ta cũng xem xét vấn đề nếu như đã là ý chí rồi thì có nên cần thảo luận quá nhiều nữa không?

Hôm nay, trước khi đưa ra biểu quyết lại xin ý kiến mà tôi thấy còn nhiều ý kiến lắm mà cũng không có nghị quyết nào đưa ra lại lắm ý kiến, lại tiếp tục như thế này. Bây giờ xin Thường vụ thế này, liệu ý kiến có tiếp thu như cách tiếp thu ở tổ nữa hay không? Nếu tiếp thu cũng như ở tổ thì thôi. Xin đề nghị không nên bàn nữa và ta quyết đi.

Tôi có ý kiến như vậy, chứ còn nhiều vấn đề trong đó cần phải bàn, tôi xin hết ý kiến. 

Uông Chu Lưu   - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội, 

Như đại biểu Đặng Như Lợi đã phát biểu cho đến giờ  có rất nhiều đại biểu đăng ký để phát biểu tham gia vào dự kiến chương trình và dự thảo Nghị quyết xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII và năm 2008. Xin báo cáo với Quốc hội như sau:

Trong ngày 16/11 vừa qua khi thảo luận ở tổ ý kiến các vị đại biểu Quốc hội khi tham gia chương trình rất khác nhau, rất ít vấn đề có được sự tập trung thống nhất của các vị đại biểu Quốc hội, chính vì chỗ này cũng khó cho Đoàn Thư ký và  Đoàn Chủ tịch khi nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đang còn rất khác nhau như vậy.

Qua ký kiến của các vị đại biểu Quốc hội vừa phát biểu Đoàn Chủ tịch thấy phần lớn chúng ta đều mong muốn có hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh kế xã hội cũng như hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước chúng ta trong giai đoạn hiện nay và hết nhiệm kỳ này của Quốc hội. 

Xin báo cáo với Quốc hội, một thực tế và các vị đại biểu Quốc hội cũng thông cảm cho là như nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XI chúng ta có nhiều cố gắng nổ lực, hoạt động lập pháp có thể nói là thu được nhiều kết quả rất ấn tượng, chúng ta có được một hệ thống văn bản tương đối để Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới, trong quá trình hoạt động của Quốc hội Khóa XI cũng báo cáo Quốc hội là chúng ta đưa vào chương trình 170 dự án, nhưng Quốc hội cũng chỉ thông qua được 84 luật, 35 pháp lệnh và 16 Nghị quyết có chứa đựng quy phạm pháp luật, bình quân mỗi kỳ họp như vậy cũng chỉ thông qua được 10-12 dự án luật, thế thì Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII này chỉ còn lại 4 năm và theo đề nghị của Chính phủ đưa vào dự kiến chương trình của Khóa này là 150 dự án, còn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng để rất nhiều dự án luật, pháp lệnh tổng cộng lại trên 170 dự án. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc kỹ với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội thấy rằng chúng ta cần phải tính đến điều kiện thời gian và tính khả thi của chương trình, chứ không chưa chắc đạt được số lượng văn bản như Quốc hội Khoá XI là 80%. Nếu đưa vào hết thì cũng chỉ thực hiện được khoảng 80, 90 dự án luật, pháp lệnh trong nhiệm kỳ này thôi. Đây là một mâu thuẫn, một thách thức đối với Quốc hội khoá này của chúng ta. Quốc hội đã đưa ra những quan điểm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng báo cáo Quốc hội là có quan điểm, có những tiêu chí để chọn các dự án đưa vào chương trình chính thức, chương trình chuẩn bị cũng như chương trình năm 2008.

Báo cáo Quốc hội, có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị là bây giờ có những luật mới ban hành nhưng nó vướng về cơ chế, chính sách và nó làm ách tắc trong quản lý điều hành của Chính phủ như vấn đề giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hay là vấn đề đất đai, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ đã trình sang Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến những luật có thể sửa đổi trong chương trình của nhiệm kỳ này cũng như trong năm 2008. Ví dụ, Luật Đất đai bây giờ có sửa đổi ngay được trong năm 2008 không? Báo cáo Quốc hội, việc này cũng xin phép Quốc hội để Chính phủ tổng kết, đánh giá những vấn đề đang vướng mắc, đang tồn tại và phải thống nhất những cơ chế để giải quyết một cách đồng bộ bài bản hơn, nếu đưa vào sửa ngay trong năm 2008 chưa chắc chúng ta đã giải quyết hết được những vấn đề như vậy. Đây cũng là những vấn đề từ nhu cầu thực tiễn, nhưng cũng có những thận trọng, có những bước đi tương đối phù hợp một chút. Hay là có những dự kiến, ví dụ pháp lệnh nâng lên thành luật, báo cáo với Quốc hội, trong Báo cáo giải trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội: Những dự án pháp lệnh muốn nâng lên thành luật để nâng cao giá trị pháp lý của nó hoặc chỉ giải quyết một số vấn đề mà chưa nói là cơ bản, bức bách thì xin phép Quốc hội cho để lại để tiếp tục tổng kết, đánh giá chờ một thời điểm thích hợp chúng ta đưa vào, nếu đưa vào ngay bây giờ việc xếp hàng rất là khó. Một số dự án liên quan đến như Luật Dân tộc, rồi một số  luật, ví dụ như Luật Nông dân, một số luật khác, cũng xin báo cáo với Quốc hội như sau:

Có những Dự án luật đúng là chúng ta phải ban hành, nhưng nội dung của các dự luật đó là chưa tạo được một sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cơ quan, tổ chức trong quá trình chuẩn bị. Có những dự án đã đưa vào chương trình một, hai khóa Quốc hội rồi nhưng vẫn không thông qua được, chưa đưa ra được vì chưa có sự thống nhất về quan điểm, chủ trương hay đối tượng, phạm vi điều chỉnh của các dự án luật đó, chưa xác định rõ được và cũng có phần chồng chéo, trùng lặp với chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết của Đảng, hay là một số quy định của các luật đã ban hành. 

Tôi lấy ví dụ như chính sách về giáo dục đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa thì chúng ta đã có quy định ở trong Luật Giáo dục; hay là đất đai, hay là vấn đề đầu tư, thu hút đầu tư thì đầu tư vào những vùng kinh tế có quy hoạch đặc biệt khó khăn thì trong Luật Doanh nghiệp chúng ta có thể hiện được chính sách như vậy rồi. Bây giờ thu hút chính sách ưu đãi vào trong luật này thì có thể nó sẽ chồng chéo, trùng lặp với dự án luật khác. Đây cũng là vấn đề rất khó cho cơ quan chuẩn bị dự án. Chính vì vậy, có dự án đã đưa vào chương trình 3, 4 năm rồi, hoặc là một, hai khóa Quốc hội rồi nhưng chưa có thể xem xét thông qua được. Chính vì vậy để có thời gian chuẩn bị kỹ hơn và tạo sự thống nhất thì Thường vụ Quốc hội lần này cho phép chưa đưa vào trong chương trình mà để giải quyết vấn đề khác đã. 

Xin báo cáo với Quốc hội, bây giờ chắc là ý kiến còn  rất khác nhau, xin phép Quốc hội cho các đại biểu thể hiện ý chí của mình bằng việc thông qua dự thảo Nghị quyết và chúng tôi sẽ biểu quyết từng điều trong dự thảo Nghị quyết đó. Tất nhiên cũng cho phép chúng tôi xin tiếp thu một số ý kiến  hợp lý và xác đáng của các đại biểu Quốc hội khi bổ sung Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ của Quốc hội Khóa XII và năm 2008. Ví dụ như điểm giao cho Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát tối cao hoặc là một số điểm giao trách nhiệm cho cơ quan soạn thảo, cơ quan trình dự án về sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình chuẩn bị, đổi mới quy trình thủ tục, có thể nói xin cho tiếp thu những ý như vậy. Bây giờ, xin mời đại biểu Quốc hội biểu quyết để thông qua Dự thảo Nghị quyết.

Trước hết xin mời đại biểu Quốc hội biểu quyết 
thông qua Điều 1 của Dự thảo Nghị Quyết là Thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII, gồm 128 dự án luật, pháp lệnh. Trong đó có 93 dự án thuộc chương trình chính thức: gồm 83 dự án luật, 10 dự án pháp lệnh và 35 dự án thuộc chương trình chuẩn bị theo danh mục số 1.

Có 443 đại biểu có mặt, bằng 89,86% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành306, bằng 62,07%

Số không tán thành 112, bằng 22,72%

Số không biểu quyết 25.

Xin cám ơn Quốc hội.

Xin phép Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết là thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, gồm 54 dự án luật, pháp lệnh. Trong đó có 44 dự án thuộc chương trình chính thức và 10 dự án thuộc chương trình chuẩn bị.

Có 442 đại biểu có mặt, bằng 89,6% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành 316, bằng 64,1%

Không tán thành 103

Không biểu quyết 23.

Xin cám ơn Quốc hội.

Đề nghị Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 4 - Về các biện pháp để bảo đảm thực hiện chương trình.

Có 441 đại biểu có mặt, bằng 89,45%

Số đại biểu tán thành 388, bằng 78,70%

Số không tán thành 39

Số không biểu quyết 14.

Xin cám ơn Quốc hội.

Bây giờ đề nghị Quốc hội biểu quyết thông qua cho toàn bộ Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII và năm 2008.

Có 443 đại biểu có mặt, bằng 89,86% tổng số đại biểu.

Số đại biểu tán thành 312, bằng 63,29%

Không tán thành 101

Không biểu quyết 30.

Xin cám ơn Quốc hội.

Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII và năm 2008.

Xin cám ơn Quốc hội.

Xin mời Quốc hội nghỉ sáng nay.

Chiều nay vẫn làm việc bình thường từ 14 giờ.


